
SỞ Y TẾ TỈNH LAI CHÂU 

BỆNH VIỆN ĐA KHOA TỈNH 

Số:         /YCBG-BVĐKT 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

                Lai Châu, ngày     tháng 07 năm 2023 
  

YÊU CẦU BÁO GIÁ 

Kính gửi: Các nhà cung cấp dịch vụ tại Việt Nam 

Bệnh viện đa khoa tỉnh Lai Châu có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo, 

xây dựng giá dự toán, làm cơ sở tổ chức lập dự toán theo danh mục bảo dưỡng, sửa 

chữa các trang thiết bị y tế hỏng của Bệnh viện đa khoa tỉnh Lai Châu để xây dựng 

giá gói thầu sửa chữa, bảo dưỡng các trang thiết bị đưa vào sử dụng phục vụ chuyên 

môn với nội dung cụ thể như sau: 

I. Thông tin của đơn vị yêu cầu báo giá 

1. Đơn vị yêu cầu báo giá: Bệnh viện đa khoa tỉnh Lai Châu. 

2. Thông tin liên hệ của người chịu trách nhiệm tiếp nhận báo giá: Phòng vật 

tư thiết bị y tế Bệnh viện đa khoa tỉnh Lai Châu. 

3. Cách thức tiếp nhận báo giá: 

- Nhận trực tiếp tại địa chỉ:  Phòng vật tư thiết bị y tế Bệnh viện đa khoa tỉnh 

Lai Châu, tại địa chỉ số 098, đường 30/4, phường Đông Phong, thành phố Lai Châu, 

tỉnh Lai Châu, điện thoại 02133 875 185. 

- Nhận qua email: benhviendklc@gmail.com; bvdk.soyt@laichau.gov.vn 

4. Thời hạn tiếp nhận báo giá: Từ 08h ngày 18 tháng 07 năm 2023 đến trước 

17h00 phút ngày 28 tháng 07 năm 2023 

Các báo giá nhận được sau thời điểm nêu trên sẽ không được xem xét. 

5. Thời hạn có hiệu lực của báo giá: Tối thiểu 90 ngày, kể từ ngày 18 tháng 07 

năm 2023. 

II. Nội dung yêu cầu báo giá: 

Chủ đầu tư liệt kê chi tiết danh mục các dịch vụ yêu cầu, mô tả ngắn gọn dịch vụ theo 

phụ lục đính kèm sau: 

Kính đề nghị các nhà cung cấp dịch vụ tại Việt Nam quan tâm gửi hồ sơ báo giá 

về Bệnh viện đa khoa tỉnh Lai Châu theo địa chỉ trên. 

Trân trọng cảm ơn./.  

    Nơi nhận:  

- Như kính gửi; 
- Cổng TTĐT- BVĐKT  
- Lưu VT, TB;  

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

Dương Thị Như  
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DANH MỤC TRẠNG THIẾT BỊ HỎNG YÊU CẦU BÁO GIÁ 

TT Tên thiết bị 

Nă

m 

đưa 

vào 

SD 

Model 
SL 

TB 

KẾ HOẠCH SỬA CHỮA, BẢO 

DƯỠNG NĂM 2023 

Vật tư thay thế sửa chữa, 

bảo dưỡng 
SL  

ĐV

T 

I Thiết bị bảo trì, bảo dưỡng        

1 Máy cấy máu 2016 
BD Bactec 

FX40  
1 

Bảo trì, bảo dương có vật 

thay thế 
1 Gói 

2 
Máy miễn dịch 

tự động  
2016 ACCESS2 1 

Bảo trì, bảo dương có vật 

thay thế 
1 Gói 

3 
Máy định danh 

vi khuẩn 
2016 Phoenix 100 1 

Bảo trì, bảo dương có vật 

thay thế 
1 Gói 

4 
Máy điện di 

huyết sắc tố 
2017 0057K 1 

Bảo trì, bảo dương có vật 

thay thế 
1 Gói 

5 
Máy tán sỏi 

Laser 
2020 Trimedyne 1 

Bảo trì, bảo dương có vật 

thay thế 
1 Gói 

6 
Máy tán sỏi 

Laser 
2018 

ACU-H2G/ 

Accu-Tech 
1 Gói bảo trì, bảo dưỡng 1 Gói 

II Thiết bị thay thế vật tư, sửa chữa        

1 

Máy gây mê 

kèm thở dòng 

thấp (3 khí, bình 

đựng thuốc có 

thể tuỳ chọn) 

2011 Asepire 7900 6 

Cảm biến lưu lượng (Flow 

sensor) 
24 Bộ 

Cảm biến nồng độ Oxy  

( Oxy sensor) 
12 Cái 

 Bộ dây thở silicon  6 Bộ 

2 
Bộ nội soi phế 

quản 
2011 BF type P150 1 

 Bóng đèn halogen 12v 

150w  
6 Cái 

3 

Bộ nội soi tiêu 

hoá dạ dầy 

Video 

2011 GIF type Q150 1 
 Bóng đèn halogen 12v 

150w  
6 Cái 

4 
Bộ nội soi hình 

ảnh đại tràng 
2011 

CF type Q150 
1 

 Bóng đèn halogen 12v 

150w  
6 Cái 

5 

Hệ thống  lưu 

điện UPS cho 

máy CT Scaner 

2010 HT- UPS 1 
Thay thế bình ắc quy 12v 

100ah 
66 Cái 

6 
Ghế + máy răng 

nha khoa  
2011 

Challenge  

AL-2020 
3 

Dây cáp + tay khoan tốc độ 

cao 
3 Bộ 

Dây cáp + tay khoan tốc độ 

thấp 
3 Bộ 

Dây cáp + tay khoan đánh 

bóng răng 
3 Bộ 

Dây cáp + tay hút 3 Bộ 

7 Dao mổ điên 2011 FX-8C 1 Thay thế linh kiện bo mạch 1 Mạch 



cao tần 300W công suất 

8 
Dao mổ điện 

cao tần 300W 
2018 FX-8C 1 Thay thế bo mạch chính 1 Mạch 

9 

Nguồn sáng của 

hệ thống phẫu 

thuật nội soi ổ 

bụng người lớn 

2011 20134020 1 

 Bóng đèn của nguồn sáng 

có định mức sử dụng từ 500 

đến 700 giờ  

2 Cái 

10 

Nguồn sáng của 

hệ thống phẫu 

thuật nội soi ổ 

bụng trẻ em 

2011 20134023 1 

 Bóng đèn của nguồn sáng 

có định mức sử dụng từ 500 

đến 700 giờ  

2 Cái 

11 

Hệ thống tạo 

ôxy + máy nén 

hút áp lực  

2011 

Boge/Đức; 

Kaeser47 ; 

Multi-Lube 

100/ Đức 

GA37 Atlas 

copco/Bỉ 

1 

Dầu máy nén khí trục vít 

Boge plus 3000 
40 Lít 

Dầu hệ thống máy hút áp lực  40 Lít 

Phim lọc dầu máy nén áp lực (C7) 4 Cái 

Phim lọc gió máy nén áp lực (C7) 4 Cái 

Phim lọc tách dầu máy nén 

áp lực (C7) 
4 Cái 

Phim lọc dầu máy hút áp lực 16 Cái 

Dầu bôi trơn Roto-Xtend 

Duty Fluid: 2901170100 
310 Lít 

Phin lọc khí nạp (Air filter 

element) (GA37) 
4 Cái 

Phin lọc tách dầu (Oil 

separator kit) (GA37) 
2 Bộ 

Phin lọc dầu (Oil filter 

element)  
4 Cái 

Bộ chi tiết bảo trì van hút 

gió ( Unloding valve kít ) 

2901162200 

4 Bộ 

Bộ gioăng đệm van xả nước 

tự động (Drain valca) 

kit2901063300 

4 Bộ 

Vật tư phụ: keo chồng tháo 

lỏng ren, gioăng lẻ các loại, 

nhân công, chi phí vận 

chuyển. 

1 Gói 

12 Máy thở di động 2020 

Siare/ 

Falco 202 

EVO 

1 
Sửa chữa thay thế mạch 

điều khiển bàn phím 
1 Mạch 

13 
Máy thở xâm 

nhập và không 

xâm nhập (người 

2020 
Savina/ 

Drägerwerk AG 

& Co. KGaA/ 

2 

Pin trong (2 pin/bộ) 4 Bộ 

Màng ngăn của van thở vào và ra 8 
chiế

c 



lớn) Đức 
 Màng ngăn bụi tinh của tuabin   4 

chiế

c 

 Màng lọc khí  4 
chiế

c 

14 Máy thở CPAP 2011 KMC0604 5 

Dây nhiệt cho máy trợ thở 

CPAP V3 
20 Cái 

Ống dây D6 cho máy CPAP 

V3  
50 Mét 

Ống dây D8 cho máy CPAP 

V4 
50 Mét 

15 

Hệ thống nghiền 

cắt, hấp rác thải 

y tế nguy hại 

2017 
CONCEPT 

300 
1 

Thay thế mạch điều khiển + 

hệ thống van khí điều khiển 
1 Bộ 

Thay thế lưỡi cắt + bi trục lo 

cắt 
1 Bộ 

Thay thế toàn bộ dây dẫn 

hơi vào khoang hấp 
1 Bộ 

16 
Máy ly tâm 

4000V/phút 
2011 FLETA 5 2 

Thay thế mạch điều khiển 

chính 
2 Mạch 

17 

Tủ lạnh âm sâu -

30 độ bảo quản 

mẫu 

2011 DF3510 2 

Thay thế bo mạch  chính + 

Mạch điều khiển độ âm sâu 

+ Quạt giải nhiệt dàn nóng 

2 Bộ 

18 Máy siêu âm 2D 2011 LOGIQ C2 1 
Thay thế chấn tử đầu dò 

conver và đầu dò Linear 
2 Cái 

19 
Máy đo huyết áp 

để bàn 
2016 BP868F 2 Thay thế bo mạch chính 2 Cái 

20 
Máy sấy dụng 

cụ phòng mổ 
2011 BPH-9200A 1 

Thay thế Motor quạt thổi 

nhiệt 
2 Cái 

21 

Máy hấp dụng 

cụ tiệt trùng 

bằng hơi nước 

2011 HS5035S 1 

Bo mạch điều khiển 1 Mạch 

Gioăng cửa 1 Cái 

Máy bơn hút chân không 1 Cái 

22 Dao mổ siêu âm 2011 
GENERATOR 

300 
1 

Thay thế bo mạch điều 

khiển chính 
1 Mạch 

23 

Máy giặt công 

nghiệp loại 

50Kg 

2011 G-500 2 

Mạch điều khiển 2 Mạch 

Bi đỡ lồng giặt + Phớt chặn 

nước 
2 Bộ 

Quấn lại Motor 22Kw 2 
chiế

c 

Van xả nước 2 
chiế

c 

24 
Hệ thống lọc 

nước Ro 2000l 
2020 Việt Nam 1 Thay thế màng lọc Ro 2 Cái 

25 
Máy chạy thận 

nhân tạo  
2020 Ak 98 3 

AIR DETECTOR KIT (bộ 

phát hiện báo khí) 
3 Cái 



Bơm FLOW (bơm dịch lọc 

thận) 
6 Cái 

Posst áp lực  3 Cái 

Bầu loại bỏ khí sau bơm xả  3 Cái 

Posst nhiệt độ (sensor nhiệt) 3 Cái 

Roăng cổng  bicart  12 Cái 

Roăng cổng  hút dịch (A,B  

loại to bên ngoài) 
12 Cái 

Roăng cổng kết nối quả lọc 

thận 
12 Cái 

Roăng cổng  hút dịch (A,B  

loại bé bên trong) 
12 Cái 

26 

Máy thở xâm 

nhập và không 

xâm nhập người 

lớn  

2021 Evolution3 8 

Thay thế Flow sensor 8 Cái 

Thay Thế Sensor Oxy 8 Cái 

Màng van thở ra 8 Cái 

27 Máy thở GE  2016 R860 4 
Thay thế Flow sensor 8 Cái 

Thay Thế cảm biến sơ sinh 8 Cái 

28 
Máy siêu âm tim 

mạch 
2011 LOGIQ 7 1 

Thay thế đầu dò siêu âm tim 

(Phased Array) 
1 Cái 

Thay thế đầu dò siêu âm 

Linear 
1 Cái 

29 
Lồng ấp trẻ sơ 

sinh 
2016 Care Plus 2000 5 

Cảm biến nhiệt độ thân 

nhiệt trẻ 
5 Cái 

Cảm biến nhiệt độ trong 

lồng 
5 Cái 

Kháng đốt  2 Cái 

Quạt thổi đảo nhiệt 2 Cái 

30 
Thiết bị sưởi ấm 

cho trẻ 
2011 YD-IC-SCA 3 

Cảm biến nhiệt độ thân 

nhiệt trẻ 
3 Cái 

31 
Bộ liệu pháp tần 

số thấp 
2011 STT-100 -1 2 Bộ dây điện cực  2 Bộ 

32 
Bộ liệu pháp có 

điện từ 
2011 

BioCon-1000 

Pro -1 
1 

Biến áp đầu vào 220v, 2 đầu 

ra 17v và 21v 
1 Cái 

33 
Đầu đốt cho nồi 

hơi Burner 
2011 SHG 2 Hỏng Sensor cảm biến 2 Cái 

34 
Thiết bị sưởi ấm 

cho trẻ 
2011 ID-IC-SCA 1 Cháy kháng nhiệt 1 Cái 

35 
Hệ thống nội soi 

tai mũi họng 

ống mềm kart 

2016 Telecam DX II 1 Dây nội soi ống mềm 1 Cái 



stozt 

36 
Bàn khám phụ 

khoa 
2011 JS 005-1 6 

Mạch điều khiển  6 Cái 

Pedan điều  khiển 6 Cái 

37 
Monitor theo 

dõi sản khoa 
2011 BT-300 6 Dây dopler theo dõi tim thai 6 Bộ 

38 
Hệ thống nội soi 

khớp gối 
2011 Conmed 1 

Hỏng bộ xử lý tín hiệu hình 

ảnh  
1 Bộ 

Hỏng bơm hút tưới rửa 1 Cái 
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